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(Kèm theo Quyết định số……../QĐ-TCCB, ngày……tháng…..năm 2020)
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Hệ số
	Đã hưởng từ
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Thị Duyên
	Phòng Hành chính - Tổ chức
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	2 
	Nguyễn Thị Hằng
	Phòng Đào tạo
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	3 
	Trần Thị Hạnh Nguyên
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	0,2
	Tháng 09/2020
	Mới đề nghị năm T11/2020

	4 
	Dương Hữu Lộc
	Khoa CNSH-CNTP
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	5 
	Phạm Thị Phương
	Khoa CNSH-CNTP
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	6 
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Khoa Chăn nuôi thú y
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	7 
	Nguyễn Thị Lệ
	Khoa Chăn nuôi thú y
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	8 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Khoa Chăn nuôi thú y
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	9 
	Mai Hải Hà Thu
	Khoa Chăn nuôi thú y
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	10 
	Trần Thị Kim Oanh
	Khoa Chăn nuôi thú y
	0,1
	Tháng 09/2020
	

	11 
	Nguyễn Văn Lương
	Khoa Chăn nuôi thú y
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	12 
	Lê Thị Khánh Hoà
	Khoa Chăn nuôi thú y
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	13 
	Nguyễn Thị Hoa
	Khoa Khoa học cơ bản
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	14 
	Phạm Thanh Huế
	Khoa Khoa học cơ bản
	0,2
	Tháng 09/2020
	Mới đề nghị năm 2020

	15 
	Trịnh Quang Huy
	Khoa Lâm nghiệp
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	16 
	Bàn Thị Mỳ
	Khoa Môi trường
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	17 
	Trần Văn Định
	Khoa Nông học
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	18 
	Tô xuân Lâm
	Khoa Nông học
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	19 
	Phạm Quốc Toán
	Khoa Nông học
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	20 
	Phan Tiến Hùng
	Khoa Quản lý tài nguyên
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	21 
	Nguyễn Hải Bằng
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	Mới đề nghị năm 2020

	22 
	Âu Thị Hà
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	23 
	Hoàng Thị Hương
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	24 
	Lê Thị Phi Nga
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	25 
	Nguyễn Minh Nguyệt
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	Mới đề nghị năm 2020

	26 
	Nguyễn Hà Phú
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	27 
	Nguyễn Thị Phương
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	28 
	Vi Sỹ Luân
	Trung tâm NN-THƯD
	0,2
	Tháng 09/2020
	Mới đề nghị năm 2020

	29 
	Nguyễn Thế Cường
	Viện Khoa học sự sống
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	30 
	Bế Văn Thịnh
	Viện Khoa học sự sống
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	31 
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	Viện Khoa học sự sống
	0,2
	Tháng 09/2020
	

	32 
	Nguyễn Văn Hồng
	Viện Khoa học sự sống
	0,2
	Tháng 09/2020
	



Danh sách gồm         người

